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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Điện Biên, ngày        tháng 12 năm 2022 

BÁO CÁO 

Giải trình ý kiến tham gia Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Điện Biên ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa 

chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 

 

Kính gửi: 

 

 - Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

Căn cứ nội dung báo cáo thẩm tra tại cuộc họp thẩm tra Báo cáo, Dự thảo 

Nghị quyết trình kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 

2021-2026 ngày 04/12/2022 của Ban Dân tộc – Hội đồng nhân dân tỉnh Điện 

Biên; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình đối với đề nghị làm rõ 

căn cứ pháp lý, cơ sở đề nghị các mức hỗ trợ phát triển sản xuất của Ban Dân tộc 

– Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau: 

1. Mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết tối đa 

không quá 03 tỷ đồng 

- Thứ nhất: lấy theo mức hỗ trợ tối đa đối với dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất theo nhiệm vụ quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 23 Nghị định 27/2022/NĐ-

CP (hỗ trợ tối đa không quá 03 tỷ đồng). 

- Thứ hai: thực tế triển khai dự án liên kết sản xuất nông lâm nghiệp (Chủ 

trì liên kết là Doanh nghiệp, đối tượng tham gia liên kết là các Hợp tác xã (HTX) 

và các thành viên hợp tác xã) cho thấy tổng mức hỗ trợ xấp xỉ ở mức 03 tỷ 

đồng/dự án, cụ thể: 

+ Hỗ trợ về giống, vật tư thiết yếu: quy mô HTX tối thiểu từ 07 thành viên 

trở lên, duy trì đảm bảo tính ổn định ở mức 20-25 thành viên. Với mức hỗ trợ theo 

quy định tại QĐ 45/2018/QĐ-UBND là không quá 50 triệu đồng/hộ thì mức hỗ 

trợ tối đa sẽ là: 25 thành viên x 50 triệu đồng/thành viên = 1.250.000.000 đồng. 

+ Các nội dung hỗ trợ khác như: hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết (nếu áp 

theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP là không quá 300 triệu đồng/dự án); hỗ trợ 

trang thiết bị, nhà xưởng, máy móc (theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh là không quá 500 triệu đồng/dự án); hỗ trợ mua bao bì, nhãn mác, 

kiểm định chất lượng sản phẩm (theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh là không quá 100 triệu đồng/dự án); hỗ trợ công nghệ tưới tiết kiệm 

(theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh là không quá 40 triệu 

đồng/ha, với quy mô liên kết tối thiểu dự kiến là 05 ha thì tổng mức hỗ trợ sẽ 
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khoảng 200 triệu đồng/dự án); Ngoài ra còn các nội dung hỗ trợ khác như: hỗ trợ 

xây dựng, đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm; hỗ trợ các hoạt động 

quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối; hỗ trợ tập huấn kỹ thuật; hướng dẫn 

áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ. 

- Thứ ba: Căn cứ kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết giai 

đoạn 2019-2021 trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện 52 chuỗi giá trị liên kết với tổng 

kinh phí hỗ trợ 37.509 triệu đồng (Kết quả cụ thể tại Báo cáo số 1585/BC-SNN 

ngày 18/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình thực hiện các nội dung 

hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tại Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên). Kinh phí hỗ trợ bình quân 

cho 01 dự án, kế hoạch liên kết là 721 triệu đồng. Có 24 dự án kinh phí hỗ trợ từ 

500 triệu đồng đến 02 tỷ chiếm tỷ lệ 46%, có 02 dự án kinh phí hỗ trợ từ 02 tỷ 

đến 03 tỷ (trong đó dự án “Liên kết sản xuất trong trồng và tiêu thụ sản phẩm cây 

ăn quả Bưởi Da Xanh và Xoài Đài Loan” triển khai trên địa bàn huyện Mường 

Ảng có tổng kinh phí hỗ trợ là 2.742 triệu đồng) chiếm tỷ lệ 3,84%, không có dự 

án nào trên 03 tỷ. Do vậy Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất mức hỗ trợ tối đa 

không quá 3 tỷ đồng/dự án, kế hoạch liên kết. 

- Thứ tư: Căn cứ vào nguồn kinh phí được giao, điều kiện hỗ trợ sản xuất 

của tỉnh. Tổng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh thuộc 02 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (giảm nghèo bền vững và 

phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) xấp xỉ 700 

tỷ đồng (theo giai đoạn 05 năm thì mỗi năm xấp xỉ 140 tỷ đồng)1. Sau khi trích lại 

kinh phí phân bổ cho cấp tỉnh thực hiện (khoảng 10-15%), trung bình 01 đơn vị 

cấp huyện sẽ được phân bổ khoảng 15 tỷ đồng/năm để thực hiện các hoạt động hỗ 

trợ phát triển sản xuất. Như vậy, đối với hạn mức không quá 03 tỷ đồng, đơn vị 

cấp huyện có thể triển khai từ 01 – 02 dự án, kế hoạch liên kết. Số tiền còn lại 

(khoảng 09 tỷ đồng) thực hiện theo hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 

đồng và hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ là cân đối và hợp lý. 

2.  Mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án, phương án hỗ trợ phát 

triển sản xuất cộng đồng tối đa không quá 01 tỷ đồng 

- Thứ nhất: Đảm bảo mức hỗ trợ cao hơn so với mức hỗ trợ giai đoạn 

2016-2020 là 500 triệu đồng/dự án và thấp hơn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

theo chuỗi giá trị là 03 tỷ đồng/dự án. 

- Thứ hai: Căn cứ tình hình thực tế triển khai thự hiện giai đoạn 2016-

2020, với mức hỗ trợ 500 triệu đồng/dự án, số hộ được hưởng lợi hạn chế (như 

đối với dự án hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò sinh sản có 10-15 hộ/dự án). Để đảm bảo 

thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng tại xã trung bình từ 20-25 hộ/dự án 

và giá trâu giống ở mức trung bình 30 triệu đồng/con, thì tổng mức hỗ trợ trâu 

giống khoảng: 25 hộ x 30 triệu đồng/hộ = 750 triệu đồng. Còn lại là các khoản hỗ 

                                           
1 Theo tổng hợp tại Kế hoạch số 2674/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Điện Biên v/v thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Kế hoạch số 2000/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Điện Biên 

v/v thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên. 
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trợ về chuồng trại, vật tư khác, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tìm kiếm 

thị trường tiêu thụ sản phẩm... 

- Thứ ba: phù hợp với trình độ, khả năng tổ chức quản lý thực hiện của 

nhóm cộng đồng. 

Trên đây là báo cáo giải trình ý kiến tham gia Dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, 

trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị 

đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 

2021-2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CCPTNT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      

Chu Thị Thanh Xuân 
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